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1 BĂNG CUỘN 0,09 x 2,5 m CUỘN         

2 BĂNG KEO CUỘN 2,5cm x 9,14m  CUỘN         

3 BĂNG CÁ NHÂN MIẾNG         

4 BƠM TIÊM 1ml CÓ KIM CÁI         

5 BƠM TIÊM 3ml CÓ KIM CÁI         

6 BƠM TIÊM 5ml CÓ KIM CÁI         

7 BƠM TIÊM 10ml CÓ KIM CÁI         

8 BƠM TIÊM 20ml CÓ KIM CÁI         

9 BƠM TIÊM 50ml CÓ KIM CÁI         

10 BÔNG Y TẾ KG         

11 BÔNG GÒN MỠ KG         

12 CHỈ NYLON 1/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c TÉP         

13 CHỈ NYLON 2/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 26mm TÉP         

14 CHỈ NYLON 3/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 20mm TÉP         

15 CHỈ NYLON 4/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 16mm TÉP         
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16 CHỈ NYLON 5/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 16mm TÉP         

17 CHỈ NYLON 6/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 13mm TÉP         

18 

CHỈ NYLON 10/0 30cm, 2 KIM TAM GIÁC 3/8c, 

6mm TÉP         

19 CHỈ CROMIC CATGUT 1 KHÔNG KIM 150cm TÉP         

20 

CHỈ CROMIC CATGUT 2/0 75cm, KIM TRÒN 1/2c, 

26mm TÉP         

21 

CHỈ CROMIC CATGUT 3/0 75cm, KIM TRÒN 1/2c, 

26mm TÉP         

22 

CHỈ CROMIC CATGUT 4/0 75cm, KIM TAM GIÁC 

3/8c, 16mm TÉP         

23 CHỈ CROMIC 5(1) 150CM TÉP         

24 CHỈ SILK 2/0 KHÔNG KIM,  12 sợi x 75cm TÉP         

25 CHỈ SILK 3/0 KHÔNG KIM 12 sợi x 75cm TÉP         

26 CHỈ SILK 2/0 75cm, KIM TRÒN 1/2c, 26mm TÉP         

27 CHỈ SILK 3/0 75cm, KIM TRÒN 1/2c, 26mm TÉP         

28 CHỈ SILK 3/0 75cm, KIM TAM GIÁC 3/8c, 18mm TÉP         

29 CHỈ VICRYL 0 90cm, KIM TRÒN 1/2c, 40mm TÉP         

30 CHỈ VICRYL 2/0 TÉP         

31 CHỈ VICRYL 3/0 TÉP         

32 CHỈ VICRYL 4/0 TÉP         

33 CHỈ VICRYL 10/0 TÉP         

34 DAO MỔ 15-21 CÁI         

35 DAO MỔ 11 CÁI         

36 DAO AOK 15 CÁI         

37 DAO CLEARCUT PHACO HP 3.0mm CÁI         

38 KIM HẬU CẦU (KIM TIÊM 26 11/2)           

39 DÂY GARO SỢI         

40 ĐIỆN CỰC TIM CÁI         

41 GĂNG TAY 2 NGÓN CÁI         

42 GĂNG TAY ĐÔI         

43 GĂNG TAY TIỆT TRÙNG 7-7,5 ĐÔI         

44 GĂNG TAY CỔ DÀI ĐÔI         

45 BĂNG KEO CHỈ THỊ MÀU CUỘN         

46 GIẤY CHỈ THỊ MÀU 1250M MIẾNG         

47 HEXANIOS (MUNIDECON) CHAI 1L) LIT         

48 HUYẾT ÁP KẾ CÁI         

49 HUYẾT ÁP KẾ NHI CÁI         

50 KIM NHA 0,4x21mm CÁI         

51 KIM CHÍCH G25 CÁI         

52 KIM CHÍCH G18 CÁI         

53 KIM BƯỚM SỐ G19-G27 CÁI         

54 KIM LUỒN TĨNH MẠCH G24 CÁI         

55 KIM LUỒN TĨNH MẠCH G18-G22 CÁI         



56 KIM KHÂU 8x20 CÁI         

57 BĂNG VỆ SINH GÓI         

58 CHÉN INOX NHỎ ĐƯỜNG KÍNH 6, CAO 3,5cm CÁI         

59 BỘ LỌC MÁY HÚT NỘI SOI BỘ         

60 GIẤY IN MÁY KHÚC XẠ CUỘN         

61 KỀM KẸP KIM CÁI         

62 LANCET HỘP         

63 LUGOL 3% CHAI 1L CHAI         

64 SONDE RECTAL CÁI         

65 SONDE NELATON 14 CÁI         

66 SONDE DẠ DÀY NHIỀU CỠ CÁI         

67 BỘ RỬA DẠ DÀY BỘ         

68 VÔI SODA CAN/5L LIT         

69 VASELINE TUBE         

70 MASK TRẺ EM (THỞ OXY) CÁI         

71 MASK NGƯỜI LỚN (THỞ OXY) CÁI         

72 MASK XÔNG KHÍ DUNG CÁI         

73 PHYTASEPT LIT         

74 AIRWAY SỐ 8 CÁI         

75 ALCOL 98⁰ LIT         

76 ALCOL 90⁰ LIT         

77 ALCOL 70⁰ LIT         

78 BĂNG BỘT 7,5cm x 4,5m CUỘN         

79 BĂNG BỘT 10cm x 2,7m CUỘN         

80 BĂNG BỘT 15cm x 2,7m CUỘN         

81 CLINCARE RỬA TAY CHAI         

82 DÂY HÚT ĐÀM SỐ 8-16 SỢI         

83 DÂY NHỰA MET         

84 DÂY OXY 2 NHÁNH TRẺ EM SỢI         

85 DÂY OXY 2 NHÁNH NL SỢI         

86 ĐÈ LƯỠI CÁI         

87 SONDE FOLEY 14-16 SỢI         

88 GẠC GÓI 10cm x 10cm x 6 lớp GÓI         

89 GẠC Ổ BỤNG 30cm x 30cm x 6 lớp MIẾNG         

90 GẠC MIẾNG 10X10X8 LỚP 100M/GÓI GÓI         

91 GIẤY MAI LAN TRẮNG KG         

92 HỘP NHỰA VÀNG HỘP         

93 HỘP CHIA THUỐC HỘP         

94 PVP-IODINE 10% LỌ         

95 

KIM THỬ ĐƯỜNG HUYẾT MÁY ACCU-CHEK 

HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG HỘP/25 CÁI HỘP         



96 QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT HỘP/ 25 CÁI HỘP         

97 KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP ĐÃ TIỆT TRÙNG CÁI         

98 KHĂN KHỔNG LỒ 1mx1m CÁI         

99 XÀ BÔNG LIFEBUOY 173ml BÌNH         

100 LY NHỰA CÁI         

101 NƯỚC CẤT 2 LẦN LIT         

102 NHIỆT KẾ CÁI         

103 ỐNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN SỐ 5,6,7,7.5 CÁI         

104 DÂY PENROSE SỢI         

105 BƠM KARMAN CÁI         

106 ỐNG HÚT KARMAN LỚN ỐNG         

107 ỐNG HÚT KARMAN TRUNG ỐNG         

108 GIẤY LAU KÍNH HIỂN VI  XẤP/50 TỜ XẤP         

109 ỐNG NGHE CÁI         

110 ỐNG HÚT SỐ 4-5 CÁI         

111 OXY GIÀ LIT         

112 PRECEPT VIÊN         

113 CIDEX OPA LIT         

114 ANIOS SPRAY CAN/ 1L LIT         

115 ANIOS SPECIAL SF CAN 5L CAN         

116 BÓNG ĐÈN 9 TẤC CỰC TÍM CÁI         

117 DẦU XẢ ĐẬM ĐẶC LIT         

118 JAVEL 11% LIT         

119 DÂY ĐÀN VIỆT NAM SỢI         

120 NẸP CỔ MỀM CÁI         

121 NẸP CỐ ĐỊNH CỔ CỨNG CÁI         

122 CIDEZYM LIT         

123 CHÊM GỖ BỊCH         

124 ĐAI XƯƠNG ĐÒN SỐ 4,5,6,7,8 CÁI         

125 ĐAI DESAULT (T-P) CÁI         

126 NẸP VẢI CẲNG TAY (T-P) CÁI         

127 ACRYSOFT IQ SN60WF CÁI         

128 ACRYSOFT IQ MA60AC CÁI         

129 ACRYSOFT SA60AT CÁI         

130 BĂNG THUN COTON 75% 10cm x 4,5m 2,3 MÓC CUỘN         

131 DÂY TRUYỀN DỊCH SỢI         

132 ENDOSPORINE (MUNISTER) LIT         

133 NẸP ISELIN CÁI         

134 NẸP NGÓN TAY CÁI         

135 NÓN PHÒNG MỔ NỮ CÁI         

136 NÓN PHÒNG MỔ NAM CÁI         



137 GIẤY IN SIÊU ÂM CUỘN         

138 GIẤY IN MONITOR SẢN KHOA CUỘN         

139 GIẤY IN NỘI SOI SONY CUỘN         

140 GIẤY IN NỘI SOI OLYMPUS CUỘN         

141 ACID ACETIC LIT         

142 NẸP ĐÙI DÀI CÁI         

143 NẸP CHỐNG XOAY NGẮN T+P CÁI         

144 ỐNG NGHIỆM THỦY TINH 13x100 ỐNG         

145 ỐNG XÔNG HỌNG THỦY TINH ỐNG         

146 ỐNG HÚT TAI ỐNG         

147 STERANIOS 2% CAN/5L CAN         

148 ULTRASOUND CASSETTE CÁI         

149 DUOVISC HỘP         

150 KÍNH BẢO HỘ CÁI         

151 TĂM BÔNG QUE DÀI ĐẦU NHỎ 100 QUE/GÓI BỊCH         

152 ỐNG THÔNG TIỂU CÁI         

153 TÚI NƯỚC TIỂU CÁI         

154 SPONGEL  MIẾNG         

155 KIM GÂY TÊ TỦY SỐNG G18-G27 x 3 1/2 CÁI         

156 

BAO CAO SU (BỌC ĐẦU DÒ SIÊU ÂM) KHÔNG 

MÙI CÁI         

157 GEL SIÊU ÂM (CAN 5L) CAN         

158 CÂN ĐỨNG/CÂN NẰM CÁI         

159 KẸP RỐN CÁI         

160 BĂNG KEO URGODERM (CUỘN 10M) CUỘN         

161 GIẤY ĐIỆN TIM 3 CẦN CUỘN         

162 TAMPOND DÀI GÓI         

              

DỤNG CỤ, PHƯƠNG 

TIỆN BỔ SUNG MỚI             

163 PINCE THẲNG 14-16cm CÁI         

164 KÉO THẲNG ĐẦU NHỌN 14cm CÁI         

165 TÚI CHƯỜM NÓNG CÁI         

166 TÚI CHƯỜM LẠNH CÁI         

167 HỘP INOX DC 30 x 20 cm HỘP         

168 HỘP INOX DC 14 x 20 cm HỘP         

169 HỘP ĐỰNG GÒN TIÊM NHỎ HỘP         

170 CÂN TRẺ EM NẰM CÁI         

171 BÔ TIỂU NỮ CÁI         

172 BÔ TIỂU NAM CÁI         

173 KÉO CẮT BĂNG CÁI         

174 KHAY HẠT ĐẬU VỪA CÁI         



175 BỘ ĐÈN CỰC TÍM BỘ         

176 XE TIÊM AN TOÀN  XE         

177 NẸP ZIMMER SỐ 4,5,6,7,8 CÁI         

178 NẸP VẢI CẲNG BÀN CHÂN T+P CÁI         

179 NẸP VẢI CỔ BÀN CHÂN T+P CÁI         

180 NẸP VẢI CÁNH BÀN TAY T+P CÁI         

181 ĐAI VAI CHI TRÊN CÁI         

182 NẸP ĐỘNG CÁI         

183 NẸP GỖ BẤT ĐỘNG GÃY XƯƠNG CÁI LOẠI CÁI         

184 CHẠC BA CÁI         

185 ALCOL IODE 5% LIT         

186 BÌNH PHUN KHÍ DUNG CÁI         

187 DÂY NỐI BƠM TIÊM ĐIỆN CÁI         

188 KÉO CONG ĐẦU NHỌN 16cm CÁI         

189 ỐNG HÚT THAI LỚN 6 ml ỐNG         

190 ĐAI CỘT SỐNG THẮT LƯNGCÁI           

191 KỀM KOCHER CÁI         

192 HỘP ĐỰNG KỀM TIẾP LIỆU LOẠI ĐÚC CÁI         

              

PHIM VÀ HÓA 

CHẤT KHOA X-

QUANG             

193 PHIM KỸ THUẬT SỐ 26cm x 36 cm TỜ         

194 PHIM KỸ THUẬT SỐ 20cm x 25 cm TỜ         

195 PHIM 30cm x 40 cm TỜ         

196 PHIM RĂNG TỜ         

197 HÓA CHẤT RỬA PHIM QUY ƯỚC BỘ         

              

VẬT TƯ TIÊU HAO 

VÀ HÓA CHẤT 

RĂNG HÀM MẶT             

198 THẠCH CAO PLANET GÓI         

199 THẠCH CAO TRẮNG KG         

200 ĐÀI ĐÁNH BÓNG CÁI         

201 TETRIC CERAM 

TYPE 

ĐẶC         

202 TETRIC  

TYPE 

LỎNG         

203 KEO COMPOSITE LỌ         

204 ALGINAT (NGOẠI) GÓI         

205 REAMER LOẠI DẺO VĨ         

206 REAMER LOẠI DẺO DÀI 25 mm VĨ         

207 ACID TYPE         

208 VASELIN LỌ         

209 MŨI KHOAN CÁI         



210 CONE GUTTA HỘP         

211 CONE PHỤ HỘP         

212 ỐNG HÚT NƯỚC BỌT GÓI         

213 SÒ ĐÁNH BÓNG CÁI         

214 CHỔI ĐÁNH BÓNG CÁI         

215 CÂY LẤY AMALGAM CÂY         

216 AMALGAM LỌ         

217 THỦY NGÂN LỌ         

218 CHỈ CO NƯỚU LỌ         

219 TÊ BÔI LỌ         

220 THẠCH CAO GC KG         

221 CÂY BOND HỘP         

222 CHỈ NHA KHOA HỘP         

223 MẶT GƯƠNG CÁI         

224 CÂY LẤY THUỐC 2 ĐẦU CÂY         

225 KẸP GẮP CÂY         

226 OXIT KẼM GRAM         

227 EUGENOL LỌ         

228 ĐAI KIM LOẠI CÁI         

229 ĐAI NHÁM CÁI         

230 FUJI II (KÈM GIẤY TRỘN) HỘP NHỎ         

231 As₂O₃ LỌ         

232 TRÂM GAI VĨ         

233 SÁP LÁ LÁ         

234 SPONGEL BỊCH         

235 MŨI KHOAN RĂNG GIẢ CÁI         

236 CMC LỌ         

237 Ca(OH)₂ HỘP         

238 LÈN (MÀU ĐỎ DÀI 21mm) VĨ         

239 AMALGAM Ana (30g) LỌ         

240 AMALGAM NHỘNG         

241 THỦY NGÂN LỌ         

242 LENTULO VĨ         

243 CONE GUTTA HỘP         

244 KIM GAI VĨ         

245 KEO COMPOSITE LỌ         

246 VASELINE LỌ         

247 ACID  TYPE         

248 MŨI KHOAN CÁI         

249 ỐNG HÚT NƯỚC BỌT BỊCH         

250 OXIT KẼM GRAM         



251 EUGENOL LỌ         

252 CONE PHỤ HỘP         

253 REAMER LOẠI DẺO 21mm VĨ         

254 REAMER LOẠI DẺO 25mm VĨ         

255 SÒ ĐÁNH BÓNG CÁI         

256 CHỔI ĐÁNH BÓNG CÁI         

257 CÂY BOND HỘP         

258 TETRIC CERAM 

TYPE 

ĐẶC         

259 TETRIC 

TYPE 

LỎNG         

260 MẶT GƯƠNG NHA CÁI         

261 CÂY LẤY THUỐC 2 ĐẦU CÂY         

262 KẸP GẮP CÂY         

263 CÁN GƯƠNG CÁI         

264 FUJI II (KÈM GIẤY TRỘN) HỘP NHỎ         

265 LÈN VĨ         

266 ĐAI TRÁM KIM LOẠI CÁI         

267 GLYDE CÂY         

268 Ca(OH)₂ HỘP         

269 SPONGEL BỊCH         

270 CMC LỌ         

271 KIM CHÍCH NHA CÂY         

 


